
STT SBD Họ và tên Ngày sinh CMND Thông tin cần bổ sung

1 90400332 Nguyễn Đức Thuần 23/03/1990 037090003142 Ảnh chân dung

2 90410093 Trịnh Văn Tiến 13/04/1983 038083013566 Ảnh chân dung

3 90410010 Lê Doãn Hưng 08/04/1988 186639626 Ảnh chân dung

4 90400204 Nguyễn Văn Hà 02/03/1991 0350901003753 Ảnh chân dung

5 90410173 Nguyễn Đình Minh 07/06/1989 183655580 Ảnh chân dung

6 90400133 Nguyễn Duy Khanh 15/08/1986 036086007006 Ảnh chân dung

7 90400249 Đỗ Minh Thu 26/04/1988 168250394 Ảnh chân dung

8 90410280 ĐinhTrọng Công 15/10/1979 186102335 Ảnh chân dung

9 90410295 Lương Trọng Chung 06/02/1986 172625656 Ảnh chân dung

10 90410064 Lê Xuân Chung 06/08/1986 174321164 Ảnh chân dung

11 90400002 Lê Quý Quỳnh 07/09/1990 145347554 Ảnh chân dung

12 90400382 Nguyễn Đình Hiệp 16/03/1984 037084005291 Ảnh chân dung

13 90400451 Lương Văn Hưng 03/05/1989 001089015277 Ảnh chân dung

14 90410256 Lê Trương Luận 05/10/1987 186655519 Ảnh chân dung

15 90410131 Phạm Đức Quân 05/12/1988 194282715 Ảnh chân dung

16 90410262 Lê Văn Hai 20/11/1985 172825509 Ảnh chân dung

17 90400315 Đinh Văn Thường 05/10/1982 162460501 Ảnh chân dung

18 90400086 Đoàn Văn Tình 29/10/1988 142338359 Ảnh chân dung

19 90410036 Nguyễn Doãn Vũ 14/04/1993 184078948 Ảnh chân dung

20 90400210 Nguyễn Thái Duy 17/10/1988 060772595 Ảnh chân dung

21 90410096 Văn Viết Tín 10/01/1991 191725044 Ảnh chân dung

22 90400071 Chu Văn Sự 10/08/1987 100971041 Ảnh chân dung

23 90411226 Ngô Công Việt 12/03/1985 197186703 Ảnh chân dung

24 90420064 Hồ Văn Thanh 12/04/1983 261046465 Ảnh chân dung

25 90420034 Phạm Thị Sĩ 10/03/1988 301291623 Ảnh chân dung

26 90411236 Phạm Tự Do 20/10/1988 241011736 Ảnh chân dung

27 90400321 Lê Thị Tuyết 02/05/1989 038189011451 Ảnh chân dung

28 90410016 Nguyễn Văn Thế 10/11/1992 184002638 Ảnh chân dung

29 90400309 Nguyễn Văn Linh 29/01/1989 142418303 Ảnh chân dung

30 90410182 Lê Văn Hòa 12/02/1992 173108105 Ảnh chân dung

31 90400437 Nguyễn Bá Cường 16/05/1986 001086011883 Ảnh chân dung

32 90410140 Âu Văn Thành 02/08/1990 186605782 Ảnh chân dung

33 90400198 Lê Văn Phúc 23/07/1986 035086004278 Ảnh chân dung

34 90400058 Phạm Thị Tú 03/12/1989 112383828 Ảnh chân dung

35 90400418 Tô Đình Phú 14/08/1989 151778821 Ảnh chân dung

36 90410106 Trương Quốc Tịch 22/08/1988 205258659 Ảnh hộ chiếu

37 90400367 Đoàn Văn Đức 09/09/1990 142536408 Ảnh hộ chiếu

38 90420305 Trần Ngọc Sơn 27/01/1992 371738004 Ảnh hộ chiếu

39 90420024 Lê Văn Hiến 08/04/1987 371699835 Ảnh hộ chiếu

40 90400084 Vi Văn Nhường 17/12/1988 121765687 Ảnh hộ chiếu

41 90400328 Hoàng Tuấn Vinh 23/09/1988 162920880 Ảnh hộ chiếu

42 90400191 Nguyễn Xuân Tiến 13/12/1992 145434454 Ảnh hộ chiếu

43 90400147 Nguyễn Mạnh Tiến 26/03/1988 040343584 Ảnh hộ chiếu

44 90400193 Nguyễn Đức Hiệp 27/05/1988 031450418 Ảnh hộ chiếu
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